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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Học phần: 
Máy Điện

Lớp:     15TN-Đ             Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)


Một máy biến áp lý tưởng cách ly một pha có công suất định mức Sđm = 1000VA điện áp định mức cuộn sơ cấp 220V và cuộn thứ cấp 110V, tần số nguồn điện fđm = 50Hz, tiết diện lõi thép 45 cm2 và cường độ từ cảm Bm = 1T . Hãy tính :

a) Hệ số biến áp, số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy.

b) Dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của máy.
c) Điện áp thứ cấp U2 nếu điện áp sơ cấp U1 giảm còn 200V.

d) Dung lượng của máy biến áp tự ngẫu, nếu lõi thép của máy biến áp cách ly trên được dùng để làm máy biến áp tự ngẫu có U1 = 220V, U2 = 110V
Câu 2: (4,0 điểm)


a) Tại sao phải áp dụng phương pháp mở máy gián tiếp động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có công suất lớn? Hãy cho biết điều kiện để áp dụng và giá trị dòng điện mở máy,momen mở máy của phương pháp mở máy đổi nối Y_ ( so với mở máy trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha? 

b) Áp dụng: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: công suất Pđm = 29,5 hp; điện áp (/U : 220/380 V; tần số fđm = 50 Hz; tốc độ nđm = 1470 vòng/ph; hệ số cos(đm = 0,89; hiệu suất (đm = 0,89; hệ số mở máy trực tiếp 
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. Động cơ nối vào nguồn điện 3 pha có điện áp dây Ud = 220 V. Hãy tính:
_ Công suất tác dụng định mức của động cơ. Biết 1hp= 0,746 kW.

_ Cường độ dòng điện định mức và momen định mức động cơ khi động cơ làm việc với nguồn điện 3 pha có Ud = 220 V. 
._ Cường độ dòng điện mở máy và momen mở máy gián tiếp nếu động cơ áp dụng phương pháp mở máy đổi nối Y_ ( .  

Câu 3: (2,5 điểm)

Nêu nguyên nhân điện từ và tác hại của tia lửa điện xuất hiện giữa phiến góp và chổi điện trong máy điện một chiều? Cho biết những biện pháp khắc phục?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
		

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Học phần: Máy Điện

Lớp:     15TN-Đ              Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,5

	
	a
	Hệ số biến áp K:
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Số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1:
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Số vòng dây quấn cuộn thứ cấp W2:
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	b
	Dòng điện định mức sơ cấp
I1đm = Sđm / U1đm = 1000/220 =  4,54 A                                                          

Dòng điện định mức thứ cấp
I2đm = Sđm / U2đm = 1000/110 =  9,1 A
	0.5

0.5

	
	c
	Điện áp thứ cấp U2 khi U1= 200V

do số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp không đổi nên hệ số biến áp K = 2, ta có:

U2 = U1/K = 200/2 = 100V 
     
	0,5

	
	d
	 Dung lượng máy tự ngẫu:
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	a
	Khi mở máy động cơ ở điện áp định mức, phụ tải định mức, dòng điện mở máy rất lớn so với định mức Imm = (4 ( 8).Iđm.  
Nếu công suất nguồn điện nhỏ, dòng điện mở máy lớn sẽ gây sụt áp lớn làm ảnh hưởng đến các phụ tải khác và động cơ có thể không khởi động được hoặc thời gian khởi động rất lâu,  tác động đến các khí cụ bảo vệ. 
Vì vậy khi mở máy động cơ, ta phải tìm cách hạn chế dòng mở máy bằng cách áp dụng các phương pháp mở máy gián tiếp động cơ.                                                                               
Mở máy bằng phương pháp đối nối:  (((


Phương pháp này chỉ dùng được với những động cơ khi làm việc bình thường dây quấn stator nối (.
Trong phương pháp mở máy sử dụng đổi nối Y_( :


Umm( 
[image: image6.wmf]3

 lần so với điện áp nguồn 
( Imm và Mmm ( 3 lần so với mở máy trực tiếp (nối ()
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	b
	Công suất tác dụng định mức:
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Dòng điện định mức khi Uđm= 220V (dây quấn stato nối ()
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Momen định mức:
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Khi áp dụng mở máy Y_(  : U( 
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lần  ( Imm và Mmm cùng ( 3 lần.

Dòng điện và momen mở máy trực tiếp:

Immtt = 6,5.Idm = 6,5. 73 = 474,5A

Mmmtt = 1,9.Mdm = 1,9.142,97 = 271,64 Nm

Dòng điện và momen mở máy Y_( :
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	  Nguyên nhân điện từ: do qúa trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng của máy điện một chiều.       

(Tác hại : _ Phá hỏng chổi điện và cổ góp.       


        _ Tổn hao năng lượng tăng.       

                   _ Gây nhiễu làm ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị điện tử.   
                   _ Làm giảm tuổi thọ của dây quấn máy điện.
(Biện pháp khắc phục: 

_ Dùng cực từ phụ và dây quấn bù.        

   Dây quấn cực từ phụ và dây quấn bù nối tiếp dây quấn phần ứng sao cho từ trường do chúng tạo ra ngược chiều từ trường phần ứng.   
_ Đối với máy công suất nhỏ, người ta chỉ dịch chuyển chổi than đến đường trung tính vật lý.     
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NỘI DUNG

_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
		

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên Nghiệp

Học phần: Máy Điện

Lớp:       15TN-Đ   
   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

a) So sánh máy biến áp tự ngẫu với máy biến áp cách ly có cùng công suất? 

b) Một máy biến áp 1 pha lý tưởng dạng tự ngẫu có điện áp định mức U1 = 220V, U2 = 110V, tiết diện tính toán lõi thép At = 14,25cm2. Tính: 
_ Công suất máy biến áp tự ngẫu.

_ Cường độ dòng điện định mức sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp.  

.              Biết rằng : Hệ số hình dáng K=1, độ từ cảm Bm = 1T
Câu 2: (4 điểm)

Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm = 14kW; (/ Y : 220/380 V; fđm = 50 Hz; số cực 2p = 4; tốc độ nđm = 1450 vòng/ph; hệ số cos(đm = 0,88; hiệu suất (đm = 0,885; hệ số mở máy trực tiếp 
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. Động cơ nối vào nguồn điện 3 pha Ud = 220 V. Hãy tính:
a) Công suất tác dụng và công suất phản kháng của động cơ tiêu thụ ở chế độ định mức.

b) Dòng điện định mức của động cơ ứng với điện áp nguồn 3 pha Ud = 220 V và Ud = 380 V.

c) Hệ số trượt và momen định mức.

d) Dòng điện mở máy và momen mở máy bằng phương pháp mở máy đổi nối Y_( .

Câu 3: (2 điểm)

Cho một động cơ điện một chiều kích từ song song với các số liệu sau : Pđm = 95KW, Uđm = 220V, Iđm = 470A, Iktđm = 4,25A, Rư = 0,0125(. Hãy tính :


a) 
Công suất điện tiêu thụ, hiệu suất và tổn hao công suất khi động cơ làm việc ở chế độ định mức ?        


b)
Dòng điện phần ứng và sức phản điện định mức ?      


c) 
Dòng điện mở máy trực tiếp của động cơ?   

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo:   Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Học phần: Máy điện

Lớp:  15TN-Đ                 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a
	+ Giống nhau: biến đổi giá trị điện áp xoay chiều. (0,25đ)
+ Khác nhau:
Máy biến áp cách ly 
             

_ Khối lượng dây quấn và lõi thép nhiều hơn 

( kích thước lớn hơn, giá thành cao hơn.
 
_ Hiệu suất thấp hơn.
 

_ Dây quấn sơ cấp và thứ cấp cách ly về điện
Máy biến áp tự ngẫu

_ Khối lượng dây quấn và lõi thép ít hơn ( kích thước nhỏ hơn, giá thành rẻ 

hơn.
_ Hiệu suất cao hơn.
_ Dây quấn sơ cấp và thứ cấp nối trực tiếp nhau ( nguy hiểm hơn về an toàn

điện.


	0.5

0.5

0,25
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0,25

	
	
	_ Công suất truyền  gián tiếp qua MBA :  Sc
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Dung lượng máy tự ngẫu:
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Dòng điện sơ cấp định mức
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 Dòng điện thứ cấp định mức
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	a
	Công suất tác dụng định mức:
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Công suất phản kháng định mức:
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	0,5

0,5

	
	b
	Dòng điện định mức khi Uđm= 380V (dây quấn stato nối Y)
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Dòng điện định mức khi Uđm= 220V (dây quấn stato nối ()

Ta có: Iđm( = 
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.IđmY = 
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.27,31 = 47,3 A
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	c
	Hệ số trượt định mức:
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Trong đó: 
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Momen định mức:
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	d
	Khi áp dụng mở máy Y_(  : U( 
[image: image25.wmf]3

lần  ( Imm và Mmm cùng ( 3 lần.

Dòng điện và momen mở máy trực tiếp:

Immtt = 5,5.Idm = 5,5. 47,3 = 260,15A

Mmmtt = 1,3.Mdm = 1,3.92,2 = 119,86 Nm

Dòng điện và momen mở máy Y_( :
ImmY_( = Immtt /3 = 260,15/3 = 86,7A
MmmY_( = Mmmtt /3 = 119,86/3 = 39,9Nm
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	2,0

	
	a


	Công suất điện tiêu thụ

Pđ = Uđm.Iđm = 220.470 = 103400 W
Hiệu suất của động cơ :
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Tổn hao công suất: 

(P= Pđ – Pđm = 103,4 – 95 =8,4 kW
	0,5
0,25
0,25

	
	b


	Dòng điện phần ứng

Iưdm = Idm – Ikt = 470 – 4,25 = 465,75 A                                                                              
Sức phản điện của động cơ ;
Eưđm = Uđm – Iưđm.Rư = 220 – (470 – 4,25).0,0125 = 214,18 V   
                                   
	0,25
0,25



	
	c
	Dòng điện mở máy trực tiếp

Immtt = Iưmmtt + Ikt = (Udm/Rư) + Ikt = (220/0,0125) + 4,25 = 17604,25 A                                                                                    

	0,5
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